
  ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                   Độc  lập  - Tự  do  -  Hạnh  phúc  
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QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

Về thành lập Hội đồng thẩm định đề án chương trình hỗ trợ  

lãi vay cho hộ nông dân. 

 ********* 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân         

ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; 

- Căn cứ Quyết định số 15/2000/QĐ-UB ngày 17 tháng 4 năm 2000 

của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế quản lý vay vốn, trả nợ 

vay, hỗ trợ lãi vay của các dự án đầu tư thuộc chương trình kích cầu thông 

qua đầu tư của thành phố và Quyết định số 81/2001/QĐ-UB ngày 19 tháng 9 

năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung một số Điều 

của Quyết định số 15/2000/QĐ-UB ngày 17 tháng 4 năm 2000 ; 

- Căn cứ Văn bản số 419/UB-CNN ngày 05 tháng 02 năm 2002 của 

Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức thực hiện chương trình hỗ trợ lãi vay 

cho hộ nông dân thành phố phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản và diêm 

nghiệp ; 

 - Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá tại Tờ trình số 

1154/TTr-TCVG-QHPX ngày 12 tháng 4 năm 2002 ;  

  

QUYẾT   ĐỊNH 

 

Điều 1.- Thành lập Hội đồng thẩm định thành phố để triển khai           

thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Văn bản số 419/UB-CNN ngày 05 

tháng 02 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức thực hiện 

chương trình hỗ trợ lãi vay cho hộ nông dân thành phố để phát triển sản xuất 

nông nghiệp, thủy sản và diêm nghiệp. 

1.1- Thành phần Hội đồng thẩm định gồm có : 

1.1.1- Chủ tịch Hội đồng : Bà Ngô Kim Liên, Phó Giám đốc Sở Tài 

chánh-Vật giá thành phố ; 
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1.1.2- Các Phó Chủ tịch Hội đồng :  

- Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, làm 

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng ; 

- Bà Lê Hồng Hoanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn làm Phó Chủ tịch Hội đồng. 

1.1.3- Các Ủy viên : 

- Ông Trần Hữu Thái, Phó Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị 

thành phố ; 

- Ông Vũ Huy Toản, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước 

thành phố. 

1.2- Hội đồng thẩm định có Tổ giúp việc gồm các chuyên viên của các 

cơ quan thành viên Hội đồng chỉ định tham gia và do Chủ tịch Hội đồng phân 

công nhiệm vụ cụ thể (kèm theo danh sách). 

1.3- Hội đồng thẩm định và Ban thư ký Hội đồng làm việc theo chế độ 

kiêm nhiệm, được hưởng chế độ kiêm nhiệm theo quy định hiện hành. Kinh 

phí hoạt động của Hội đồng được ngân sách thành phố cấp qua Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn để quản lý sử dụng. 

Điều 2.-  

2.1- Hội đồng thẩm định xem xét thẩm định các đề án đầu tư do Ủy ban 

nhân dân các quận-huyện đề xuất để trình Ủy ban nhân dân thành phố phê 

duyệt. Hội đồng tạm thời sử dụng con dấu theo cơ quan của Chủ tịch Hội 

đồng. 

2.2- Giao Hội đồng thẩm định nghiên cứu kỹ để thống nhất về hướng 

dẫn thực hiện Văn bản số 419/UB-CNN ngày 05 tháng 02 năm 2002 của Ủy 

ban nhân dân thành phố, cần lưu ý về đối tượng hỗ trợ chương trình nhằm 

khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất nông nghiệp, 

thủy sản, diêm nghiệp cho các hộ nông dân ; những chủ thể kinh tế khác và các 

đơn vị có liên quan ; báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố tình 

hình tiến độ triển khai và kết quả thực hiện chương trình theo định kỳ 3 

tháng/lần. 

 2.3- Những vấn đề khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình 

thực hiện ngoài thẩm quyền của Hội đồng thẩm định, Hội đồng báo cáo và đề 

xuất cụ thể để trình Ủy ban nhân dân thành phố kịp thời giải quyết. 

Điều 3.- Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định kèm 

theo Quyết định. 

 



 

 

 

3 

Điều 4.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 

thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Tài 

chánh-Vật giá, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị thành 

phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện có sản xuất nông nghiệp, 

thủy sản, diêm nghiệp và các thành viên Hội đồng thẩm định có tên ở Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

  
 

 

Nơi nhận :                    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

- Như điều 4            KT. CHỦ TỊCH     

- Thường trực Thành Ủy                                                  PHÓ CHỦ TỊCH   

- Thường trực HĐND.TP 

- TTUB : CT, PCT/TT, CNN, ĐT, TM 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP 

- Hội Nông dân TP, Hội LH Phụ nữ 

- Thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  

- Liên minh HTX.TP, Sở Thương mại 

- Tổng Cty Thương mại Sàigòn                                               Mai Quốc Bình  
- Tổng Cty Nông nghiệp Sàigòn                                             

- UBND các quận : 2, 7, 8, 9, 12 

  Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp, 

- UBND các huyện Củ Chi, Hóc Môn, 

  Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ       
- VPHĐ-UB : các PVP, các Tổ NCTH  

- Lưu (CNN)  
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Danh  sách 
Bộ phận giúp việc của hội đồng thẩm định 

Chương trình hỗ trợ lãi vay hộ nông dân. 

********* 

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số   46  /2002/QĐ-UB 

ngày  06 tháng 5 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố)   

 

 

1. Sở Tài chánh-Vật giá thành phố : 

1.1- Ông Tạ Quang Vinh, Trưởng Phòng Quản lý ngân sách quận-

huyện, phường-xã. 

    1.2- Bà Võ Thị Hoài Nam, Phó Phòng đầu tư sửa chữa.  

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố : 

- Bà Nguyễn Thị Thanh Nhung, Chuyên viên Phòng Nông nghiệp. 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố : 

    - Ông Nguyễn Hữu Hoài Phú, Phó Phòng nông thôn.  

4. Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị thành phố  : 

- Ông Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phòng Quản lý các nguồn vốn Ủy 

thác. 

5. Ngân hàng Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh : 

5.1- Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Phòng Tổng hợp Chi nhánh 

Ngân hàng Nhà nước thành phố. 

    5.2- Ông Trần Quốc Khánh, Trưởng Phòng Tổng hợp Văn phòng 

đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

Việt Nam – Khu vực phía Nam. 

 

 

Ủy ban nhân dân thành phố 
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Ủy ban nhân dân                  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam 

THàNH PHố Hồ CHí MINH                   Độc  lập  - Tự  do  -  Hạnh  phúc  

                   ______                                      _____________________________H. 

                      

                                                     TP. Hồ Chí Minh, ngày  06 tháng  5  năm 2002 

 

 

QUY chế 
Hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án  

chương trình hỗ trợ lãi vay hộ nông dân. 

 ********* 

(Ban hành kèm theo Quyết định số   46 /2002/QĐ-UB 

ngày  06  tháng 5 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

 
I.- Những vấn đề chung : 

1. Hội đồng thẩm định là tổ chức tư vấn tham mưu giúp Ủy ban nhân 

dân thành phố tổ chức, điều hành chương trình hỗ trợ lãi vay cho nông dân, 

thực hiện những vấn đề cụ thể theo Văn bản số 419/UB-CNN ngày 05         

tháng 02 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố. 

2. Hội đồng thẩm định bao gồm thành viên các Sở ban ngành thành 

phố và Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh nhằm phối 

hợp và gắn kết trách nhiệm trong việc xem xét, đề xuất giải pháp vốn để hỗ 

trợ nông dân vay phát triển sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có chất 

lượng và hiệu quả kinh tế cao theo chủ trương của Thành Ủy, Ủy ban nhân 

dân thành phố. 

II.- chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định : 

Hội đồng thẩm định đề án đầu tư thuộc chương trình hỗ trợ lãi vay 

cho hộ nông dân có nhiệm vụ và quyền hạn : 

1. Tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Văn bản số 419/UB-CNN 

của Ủy ban nhân dân thành phố về chỉ đạo thực hiện chương trình hỗ trợ lãi 

vay cho hộ nông dân thành phố phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản, 

diêm nghiệp. 

2. Tổ chức thẩm định các đề án vay vốn đầu tư của Ủy ban nhân dân 

các quận-huyện theo đúng mục tiêu, ý nghĩa, nhiệm vụ của chương trình, để 

trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở tiến hành các thủ tục tiếp theo 

về tổ chức cho vay vốn đến từng hộ nông dân. Nội dung thẩm định chủ yếu  

là : 
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+ Mục tiêu đề án phù hợp với chủ trương của thành phố về chuyển 

đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để phát triển nông, ngư, diêm nghiệp trên địa 

bàn các quận-huyện có sản xuất nông nghiệp. 

+ Quy mô khối lượng đầu tư, tính chất, chu kỳ, kết quả sản xuất, thị 

trường tiêu thụ sản phẩm phù hợp với từng loại cây con của đề án. 

+ Nhu cầu vốn vay tín dụng, vốn mượn đối ứng, thời gian vay và 

hoàn trả vốn vay. 

3. Xác định nhu cầu của từng quận-huyện để đề xuất Ủy ban nhân dân 

thành phố xem xét cho mượn vốn đối ứng và tổ chức việc cho mượn vốn đối 

ứng, xác định thời gian trừ nợ ngân sách quận-huyện theo khoản 5.2 văn bản 

số 419/UB-CNN của Ủy ban nhân dân thành phố. 

4. Theo dõi tình hình thực hiện, sử dụng vốn vay, hỗ trợ lãi vay đúng 

mục đích, đúng đối tượng. Được quyền thu hồi vốn đối ứng đã cho mượn, 

đình chỉ việc hỗ trợ lãi vay nếu xét thấy sử dụng không đúng đề án được 

duyệt. Tổ chức xử lý những vấn đề khác thuộc chức năng thẩm quyền và tổng 

hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định. 

III.- phân công trách nhiệm của các sở-ngành tham gia Hội đồng thẩm định : 

1. Sở Tài chánh-Vật giá thành phố : Chủ tịch Hội đồng. 

- Triệu tập phiên họp thường kỳ và bất thường để xử lý những vấn đề 

thuộc chức năng nhiệm vụ. 

- Tổ chức và chủ trì họp Hội đồng để xem xét và thẩm định đề án đầu 

tư của Ủy ban nhân dân các quận-huyện. 

- Chịu trách nhiệm chính cùng với Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị thành 

phố xem xét đề xuất về nhu cầu vốn vay đối ứng của Ủy ban nhân dân các 

quận-huyện, xác định thời gian cho vay và thời gian thu hồi nợ hoặc trừ nợ 

ngân sách quận-huyện (theo khoản 5.2 và 5.3 của văn bản số 419/UB-CNN 

của Ủy ban nhân dân thành phố).  

- Tổ chức thực hiện chuyển trả hỗ trợ lãi vay (theo khoản 5.3 văn bản 

số 419/UB-CNN của Ủy ban nhân dân thành phố) và theo dõi việc thực hiện 

chuyển bù lãi suất giữa quận-huyện và ngân hàng cho vay. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố : Phó Chủ tịch Thường trực 

Hội đồng thẩm định. 

- Thay măt Hội đồng hướng dẫn trình tự hồ sơ thủ tục đầu tư và tiếp 

nhận các hồ sơ của đề án đầu tư ; 
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- Thẩm tra sơ bộ các điều kiện thủ tục của hồ sơ để hướng dẫn các 

quận-huyện bổ sung hoàn chỉnh trước khi trình Hội đồng thẩm định ; 

- Theo dõi tổng hợp kế hoạch hỗ trợ lãi vay của các quận-huyện, đề 

xuất chỉ tiêu kế hoạch theo khoản 5.4 văn bản số 419/UB-CNN của Ủy ban 

nhân dân thành phố. Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch để kịp thời điều 

chỉnh bổ sung. 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố : Phó Chủ 

tịch Hội đồng thẩm định. 

Thẩm định các nội dung kỹ thuật của đề án : về sự phù hợp của đề án 

với chủ trương của thành phố đối với quy hoạch, kế hoạch phát triển sản xuất 

ngành nông ngư diêm nghiệp, xác định chu kỳ sản xuất, quy trình kỹ thuật, 

thị trường tiêu thụ sản phẩm của cây trồng, vật nuôi… để đề xuất về thời gian 

vay vốn của đối tượng đầu tư. 

4. Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị thành phố : Thành viên Hội đồng 

thẩm định. 

Thẩm định, đề xuất về những vấn đề liên quan vốn đối ứng của           

Ủy ban nhân dân các quận-huyện (theo khoản 5.2 và 5.3 văn bản số         

419/UB-CNN của Ủy ban nhân dân thành phố) ; Hướng dẫn và tổ chức việc 

hợp đồng cụ thể với Ủy ban nhân dân các quận-huyện về việc cho mượn vốn 

đối ứng. 

5. Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh : 

Thành viên Hội đồng thẩm định. 

- Chỉ đạo điều hành các tổ chức tín dụng cho vay theo chương trình 

này, thực thi các chủ trương đã thỏa thuận về lãi suất ưu đãi (theo chương 

trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố), về đơn giản hóa các thủ tục 

cho vay (miễn thế chấp và vốn tự có để đối ứng với ngân hàng). Chỉ đạo điều 

hành các tổ chức tín dụng trong quá trình tổ chức cho vay, quản lý vốn vay, 

thu hồi nợ vay. Hàng quý, tổng hợp báo cáo dư nợ cho vay và mức hỗ trợ lãi 

vay của các đề án thuộc chương trình để làm cơ sở lập kế hoạch hỗ trợ lãi vay 

cho từng quận-huyện. 

- Thông tin và đề xuất xử lý những vấn đề khó khăn vướng mắc trong 

quá trình thực hiện chương trình này. 

6. Tùy theo tình hình thực tế Chủ tịch Hội đồng được phân công thêm 

nhiệm vụ cho các thành viên và Ban thư ký Hội đồng. 
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IV.- quy định chế độ hội họp, báo cáo, thời gian                 thẩm định : 

1. Chế độ hội họp : 

Hội đồng hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm nên họp theo nhu cầu 

thực tế và đề xuất của Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thẩm định. Trong 

trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng có thể triệu tập các phiên họp đột 

xuất. 

2. Thời gian thẩm định : 

Tạm thời quy định thời gian thẩm định một đề án của quận-huyện 

trong khoảng 20 ngày làm việc, chia ra như sau : 

- Khi nhận đề án đầu tư của quận-huyện, trong vòng 05 ngày Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, nghiên cứu hướng dẫn chủ đề án hoàn chỉnh bổ sung đề án 

(nếu có). 

- Hội đồng tổ chức cuộc họp thẩm định đề án chậm nhất trong thời 

gian 10 ngày kể từ khi chủ đề án nộp hồ sơ (đã hoàn chỉnh bổ sung). Trong 

cuộc họp của Hội đồng, Ban thư ký Hội đồng lập biên bản, dự thảo văn bản 

trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt đề án. 

- Sau cuộc họp của Hội đồng thẩm định thời gian 02 ngày : 

+ Chủ tịch Hội đồng trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt đề 

án, nếu đề án được đa số thành viên Hội đồng thẩm định tán thành và không 

còn yêu cầu bổ sung. 

+ Hội đồng có văn bản báo chủ đề án, nếu đề án chưa được thông qua, 

cần phải bổ sung làm rõ thêm một số nội dung. 

- Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt đề án không quá 03 ngày. 

3. Chế độ báo cáo : 

- Hội đồng báo cáo tình hình tiến độ đầu tư các đề án thuộc chương 

trình hỗ trợ lãi vay cho hộ nông dân đến Thường trực Ủy ban nhân dân thành 

phố theo định kỳ 3 tháng/lần. 

- Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh cần sửa đổi, bổ 

sung hoặc vượt quá thẩm quyền, Hội đồng phải trình Ủy ban nhân dân thành 

phố quyết định./. 

 

Ủy ban nhân dân thành phố 


